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THÔNG TƯ
[bookmark: loai_1_name]Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của 
Khoa Y, Dược cổ truyền trong bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trung tâm y tế quận, huyện có chức năng khám bệnh, chữa bệnh

[bookmark: tvpllink_hktouaoflp]Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023;
[bookmark: _GoBack]Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;
Căn cứ Nghị định 95/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền;
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Khoa Y, Dược cổ truyền trong bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trung tâm y tế quận, huyện có chức năng khám bệnh, chữa bệnh

[bookmark: chuong_1]Chương I
[bookmark: chuong_1_name]QUY ĐỊNH CHUNG

[bookmark: dieu_1]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức                                                                   của Khoa Y, Dược cổ truyền trong bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trung tâm y tế quận, huyện có chức năng khám bệnh, chữa bệnh (sau đây gọi tắt là Khoa Y, Dược cổ truyền).
2. Thông tư này áp dụng đối với các bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trung tâm y tế quận, huyện có chức năng khám bệnh, chữa bệnh có phạm vi hoạt động chuyên môn y học cổ truyền, bao gồm: 
a) Khoa Y, Dược cổ truyền;
b) Khoa Y, Dược cổ truyền - Phục hồi chức năng; 
c) Khoa Y, Dược cổ truyền - Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng;
d) Khoa Y học cổ truyền;
e) Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng; 
g) Khoa Y học cổ truyền - Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng;
đ) Khoa liên chuyên khoa có phạm vi hoạt động chuyên môn y học cổ truyền.
[bookmark: dieu_2]3. Khuyến khích các bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa tư nhân áp dụng các quy định tại Thông tư này. 
Điều 2. Vị trí, chức năng
1. Vị trí: Khoa Y, Dược cổ truyền là bộ phận chuyên môn về y, dược cổ truyền trực thuộc bệnh viện và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện/Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
2. Chức năng:
a) Tham mưu cho Giám đốc bệnh viện/ Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về công tác phát triển y, dược cổ truyền tại bệnh viện;
b) Phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền; kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại (sau đây gọi tắt là khám bệnh, chữa bệnh);
c) Triển khai công tác dược cổ truyền của bệnh viện;
d) Là cơ sở thực hành về y, dược cổ truyền của các cơ sở đào tạo thuộc khối ngành sức khỏe và các đơn vị có nhu cầu;
đ) Nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến.
[bookmark: dieu_3]Điều 3. Nhiệm vụ
1. Phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh:
a) Tham mưu cho Giám đốc bệnh viện xây dựng quy chế phối hợp với khoa, phòng chức năng để triển khai kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong khám bệnh, chữa bệnh;
- Khoa Y, Dược cổ truyền với các khoa lâm sàng;
- Khoa Y, Dược cổ truyền với các khoa cận lâm sàng;
- Khoa Y, Dược cổ truyền với các phòng chức năng;
- Khoa Y, Dược cổ truyền với khoa dược.
b) Khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú, ban ngày, nội trú;
c) Đầu mối triển khai kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại;
d) Triển khai thực hiện quy chế chuyên môn, quy chuẩn/quy trình kỹ thuật, hướng dẫn chẩn đoán và điều trị, phác đồ điều trị về y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;
đ) Sử dụng các chuyên môn kỹ thuật cận lâm sàng và thiết bị y tế của y học hiện đại để khám bệnh, chữa bệnh và nghiên cứu khoa học;
e) Sử dụng các phương pháp, kỹ thuật chuyên môn của y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong phòng bệnh;
g) Tham gia Hội đồng Khoa học của bệnh viện.
2. Công tác dược:
a) Xây dựng kế hoạch hằng năm về dược liệu, vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu, thuốc hóa dược theo quy định tại Thông tư 22/2011/TT-BYT quy định tổ chức và hoạt động của khoa dược bệnh viện đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của Khoa Y, Dược cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại tại khoa và khoa khác trong bệnh viện trình Giám đốc bệnh viện; 
b) Tham gia Hội đồng thuốc và điều trị của Bệnh viện; Hội đồng kiểm nhập dược liệu, vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu, thuốc hóa dược;
c) Thực hiện các quy định về công tác dược bệnh viện theo quy định của pháp luật;
d) Tổ chức chế biến, bào chế dược liệu, vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật;
đ) Tổ chức sắc thuốc thang cấp cho người bệnh điều trị ngoại trú, điều trị ban ngày, điều trị nội trú;
e) Bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời số lượng và chất lượng thuốc, nguyên phụ liệu sản xuất thuốc phục vụ khám bệnh, chữa bệnh;
g) Bộ phận chế biến, bào chế dược liệu, vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu có thể đặt tại khoa Y, Dược cổ truyền hoặc khoa Dược của bệnh viện.
 h) Hướng dẫn sử dụng thuốc, vị thuốc cổ truyền hợp lý, an toàn, hiệu quả;
 k) Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, cung ứng thuốc, kê đơn, thông tin thuốc, cảnh giác dược.
3. Công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học:
a) Tham gia giảng dạy về y, dược cổ truyền trong các cơ sở đào tạo thuộc khối ngành sức khỏe;
b) Tiếp nhận, tạo điều kiện và hướng dẫn cho học sinh, sinh viên, học viên của các cơ sở đào tạo thuộc khối ngành sức khỏe và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến học tập, thực hành khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện;
c) Đầu mối của bệnh viện về nghiên cứu kế thừa, ứng dụng y, dược                   cổ truyền;
d) Phối hợp với cơ quan, tổ chức thực hiện nghiên cứu kết hợp y học             cổ truyền với y học hiện đại;
đ) Tham gia hội nghị, hội thảo khoa học về khối ngành sức khỏe.
4. Công tác chỉ đạo tuyến:
a) Khoa Y dược cổ truyền của bệnh viện phối hợp với bệnh viện y, dược cổ truyền cùng cấp chuyên môn kỹ thuật và cơ quan, tổ chức liên quan chuyển giao kỹ thuật cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác về y, dược cổ truyền; kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại theo quy định của pháp luật;
b) Thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề theo quy định của pháp luật.
5. Công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe:
a) Chủ động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về y, dược cổ truyền trong phòng bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe trong bệnh viện và cộng đồng;
b) Phối hợp với đơn vị có liên quan giúp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và đơn vị khác xây dựng vườn thuốc nam mẫu theo quy định của Bộ Y tế phù hợp thực tế.
6. Công tác hợp tác quốc tế:
a) Phối hợp với các tổ chức quốc tế liên quan tham gia giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn về y, dược cổ truyền; y, dược hiện đại; kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại;
b) Phối hợp với tổ chức trong nước và quốc tế triển khai thực hiện chương trình dự án về y dược cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại và chương trình dự án có liên quan.
[bookmark: chuong_2]
Chương II
[bookmark: chuong_2_name]CƠ CẤU TỔ CHỨC

[bookmark: dieu_4]Điều 4. Cơ cấu tổ chức
1. Quy mô giường bệnh
a) Đối với bệnh viện đa khoa: Bệnh viện quy mô từ 300 giường bệnh nội trú trở lên phải thành lập Khoa Y, Dược cổ truyền, tối thiểu có 25 giường bệnh nội trú đối với bệnh viện có quy mô dưới 300 giường bệnh nội trú thành lập Khoa Y, Dược cổ truyền hoặc liên khoa có bộ phận y dược cổ truyền tối thiểu có 10 giường bệnh nội trú;
b) Đối với bệnh viện chuyên khoa: quy mô 200 giường bệnh nội trú, tùy điều kiện thực tế của bệnh viện thành lập Khoa Y, Dược cổ truyền hoặc liên khoa có bộ phận y dược cổ truyền, tối thiểu có 10 giường bệnh nội trú; Đối với bệnh viện chuyên khoa quy mô dưới 200 giường bệnh nội trú thành lập Khoa Y, Dược cổ truyền hoặc liên khoa có bộ phận y dược cổ truyền tối thiểu có 5 giường bệnh nội trú;
c) Giám đốc bệnh viện bố trí số giường bệnh điều trị nội trú, điều trị ban ngày của Khoa bảo đảm khám bệnh, chữa bệnh về Y, Dược cổ truyền. 
2. Cơ cấu tổ chức
Khoa Y, Dược cổ truyền có trưởng khoa và các phó trưởng khoa, việc bổ nhiệm trưởng khoa, phó trưởng khoa do cấp có thẩm quyền bổ nhiệm.
a) Bộ phận điều trị ngoại trú:
- Khu vực khám bệnh;
- Khu vực điều trị ngoại trú có giường bệnh; 
b) Bộ phận điều trị nội trú:
- Khu vực điều trị nội trú;
- Khu vực điều trị bằng y học cổ truyền và phục hồi chức năng;
c) Bộ phận điều trị ban ngày: người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quyết định tùy điều kiện thực tế của bệnh viện;
d) Bộ phận dược cổ truyền có một trong các bộ phận sau:
- Kho dược liệu, vị thuốc cổ truyền; 
- Kho thành phẩm thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu;
- Khu vực chế biến, bào chế; 
- Khu vực sắc thuốc;
- Khu vực cấp, phát thuốc.
[bookmark: dieu_5]Điều 5. Số lượng người làm việc của Khoa
[bookmark: dieu_6]Giám đốc bệnh viện chỉ đạo các phòng chức năng phối hợp với Khoa Y, Dược cổ truyền xây dựng đề án vị trí việc làm và số lượng người làm việc, cơ cấu theo chức danh nghề nghiệp, viên chức làm việc của Khoa thực hiện Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 Nghị định của Chính phủ Quy định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư 03/2023/TT-BYT Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập.
[bookmark: chuong_3] 	
Chương III
CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ

[bookmark: dieu_7]Điều 6. Địa điểm và cơ sở vật chất
1. Khoa Y, Dược cổ truyền được bố trí ở địa điểm phù hợp, các bộ phận của khoa phải được bố trí thuận tiện cho việc triển khai hoạt động của khoa, có đủ phương tiện và thiết bị hành chính cho nhân viên làm việc.
2. Phòng khám bệnh, phòng điều trị ngoại trú, điều trị nội trú, điều trị ban ngày bảo đảm an toàn, sạch sẽ; bố trí phòng liên hoàn hợp lý cho việc khám bệnh, chữa bệnh.
3. Hệ thống kho dược liệu, vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền xây dựng theo quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-BYT ngày 22/11/2018 của Bộ Y tế quy định về Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc.
4. Khu vực chế biến dược liệu, bào chế vị thuốc cổ truyền, khu vực sắc thuốc, cấp, phát thuốc phải có đầy đủ thiết bị theo quy định và phải bố trí ở vị trí thuận tiện cho việc vận chuyển và cấp phát thuốc;
5. Có bộ phận cấp phát vị thuốc cổ truyền riêng biệt với bộ phận cấp phát thuốc hóa dược cho người bệnh điều trị ngoại trú, điều trị nội trú và điều trị ban ngày.
6. Xây dựng, chăm sóc vườn thuốc mẫu theo mô hình phù hợp thực tế.
Điều 7.  Máy móc, thiết bị, dụng cụ, vật tư y tế
1. Cung ứng kịp thời, bảo đảm chất lượng hóa chất, thiết bị y tế, vật tư y tế đáp ứng yêu cầu khám bệnh, chữa bệnh;
2. Bố trí, sắp xếp máy móc, thiết bị, dụng cụ thuận tiện đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh và chế biến, bào chế vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền tại đơn vị.

[bookmark: chuong_4]Chương IV
[bookmark: chuong_4_name]MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

[bookmark: dieu_9]Điều 8. Mối quan hệ với Khoa, Phòng khác trong bệnh viện
1. Phối hợp với khoa Dược lập kế hoạch, cung ứng dược liệu, vị thuốc cổ truyền và thuốc thành phẩm.
2. Phối hợp với các khoa lâm sàng:
a) Tổ chức hướng dẫn, tập huấn kiến thức về y học cổ truyền;
b) Khám bệnh, chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền; kết hợp              y học cổ truyền với y học hiện đại trong điều trị và nghiên cứu khoa học.
3. Phối hợp với các khoa cận lâm sàng thực hiện các phương pháp, kỹ thuật hiện đại phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh; nghiên cứu khoa học.
4. Phối hợp với các phòng chức năng thực hiện các nhiệm vụ được              Giám đốc bệnh viện giao.
[bookmark: dieu_10]Điều 9. Mối quan hệ với bệnh viện Y học cổ truyền
1. Khoa Y, Dược cổ truyền chịu sự chỉ đạo về chuyên môn kỹ thuật y dược cổ truyền của Bệnh viện Y, Dược cổ truyền cùng cấp:
a) Khoa Y, Dược cổ truyền các bệnh viện tuyến trung ương chịu sự chỉ đạo chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện y học cổ truyền tuyến Trung ương;
b) Khoa Y, Dược cổ truyền tuyến tỉnh chịu sự chỉ đạo chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện y dược cổ truyền tỉnh;
Đối với tỉnh chưa có Bệnh viện Y, dược cổ truyền tỉnh thì Khoa Y, Dược cổ truyền của bệnh viện đa khoa tỉnh là đầu mối triển khai công tác phát triển y, dược cổ truyền của tỉnh.
Khoa Y, Dược cổ truyền của bệnh viện trung ương đóng tại địa bàn tỉnh, tùy từng trường hợp cụ thể, Bộ Y tế sẽ hướng dẫn chi tiết về mối quan hệ             chuyên môn nghiệp vụ.
2. Phối hợp với Bệnh viện y dược cổ truyền cùng cấp xây dựng kế hoạch phát triển y, dược cổ truyền tại địa phương trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; chuyển giao quy trình kỹ thuật y học cổ truyền và kết hợp y học cổ truyền với             y học hiện đại cho tuyến dưới.
3. Tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại từ bệnh viện y dược cổ truyền tuyến trên và bệnh viện y, dược cổ truyền cùng cấp.
[bookmark: dieu_11]Điều 10. Mối quan hệ với các đơn vị khác trên địa bàn
[bookmark: chuong_5]Phối hợp với các tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức chính trị - xã hội khác có liên quan trên địa bàn thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao.

Chương V
[bookmark: chuong_5_name]ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

[bookmark: dieu_12]Điều 11. Điều khoản tham chiếu
Trường hợp các văn bản dẫn chiếu trong Thông tư này được thay thế hoặc sửa đổi bổ sung thì áp dụng theo văn bản đã được thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung đó.
[bookmark: dieu_13]Điều 12. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày       tháng       năm 20  .
2. Thông tư số 01/2014/BYT-TT ngày 10 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức Khoa Y dược cổ truyền trong Viện, Bệnh viện y học hiện đại bệnh viện nhà nước hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.
[bookmark: dieu_14]Điều 13. Trách nhiệm thi hành
Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền; Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Chánh Thanh tra Bộ; Cục trưởng các Cục; Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ Y tế; Giám đốc bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng đơn vị y tế các Bộ, Ngành chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư.
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Y tế (Cục Quản lý Y, Dược               cổ truyền) để được hướng dẫn, xem xét và giải quyết./.
	Nơi nhận :
- Uỷ ban Xã hội của Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ (Vụ KGVX, Công báo;
Cổng TTĐT Chính phủ);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế;
- Y tế các Bộ, ngành;
- Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, YDCT, PC.
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